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QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ….

(Từ ngày     tháng     đến  ngày      tháng      năm 2008)

-------------
LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản:

1. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 38. Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Điều kiện để tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

b) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải thường trú tại Việt Nam;

c) Trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách, ngoài điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, phải có nhân lực đủ trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ phát hành sách.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm: 

a) Đơn xin phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư có chứng thực hoặc được cấp từ sổ gốc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Bản sao Giấy đăng ký thường trú của người đứng đầu cơ sở kinh doanh có chứng thực hoặc được cấp từ sổ gốc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách, ngoài quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 Điều này, phải có bản sao giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ phát hành sách.

4. Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do”.

2. Điều 39 sửa đổi như sau: 

Bỏ khoản 1 Điều 39 Luật Xuất bản hiện hành. 

“Điều 39. Kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
1. Hằng năm, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi nhập khẩu.

2. Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải tổ chức kiểm tra nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu trước khi phát hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm mà mình nhập khẩu”. 

3. Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 43. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm của tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Cơ sở phát hành xuất bản phẩm có tư​ cách pháp nhân của Việt Nam được hợp tác với tổ chức, cá nhân nư​ớc ngoài dư​ới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh để phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Tổ chức nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nư​​ớc ngoài đư​​ợc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nư​​ớc ngoài, được hợp đồng, hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh để phát hành xuất bản phẩm tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các điều ư​ớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Việc đặt văn phòng đại diện của tổ chức nư​ớc ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải đư​ợc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép theo quy định sau đây:

a) Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm đơn xin cấp giấy phép hoạt động ghi mục đích, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, trụ sở, tên ngư​ời đứng đầu văn phòng đại diện và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam; văn bản xác nhận t​ư cách pháp nhân của tổ chức xin đặt văn phòng đại diện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nư​ớc ngoài cấp;

b) Trong thời hạn 10 (mư​ời) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trư​ờng hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

4. Văn phòng đại diện của tổ chức nư​ớc ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm đư​ợc giới thiệu về tổ chức và sản phẩm của mình, xúc tiến các giao dịch về phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Điều 2. Thay đổi tên gọi cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản

Thay thế cụm từ "Bộ Văn hoá-Thông tin" trong Luật Xuất bản bằng cụm từ "Bộ Thông tin và Truyền thông".

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày  01 tháng  01 năm 2009.

Điều 4. Hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ  … thông qua ngày  …  tháng … năm 2008.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng
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